
GIẢI TAEKWONDO ĐẠI HỘI TDTT LẦN 6 NĂM 2010

TỪ NGÀY 10-19/09/2010 TẠI NHÀ THI ĐẤU TDTT QUỐC PHÒNG III, QUÂN KHU 5

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN NỮ

SỐ ÑÔN VÒ SL HAÏNG CAÂN NỮ QUYỀN ĐỒNG ĐỘI HC NỮ TOÅNG 
TT THAM DÖÏ VĐV 43 46 49 53 57 62 67 73 +73 CN ĐĐ ĐĐ1 ĐĐ2 V B Đ HC

1 HÀ NỘI D B D V V 2 1 2 5 1

2 QUÂN ĐỘI D V V 2 1 3 2

3 NGHỆ AN V V D 2 1 3 3

4 TÂY NINH V B B 1 2 3 4

5 TIỀN GIANG D V B 1 1 1 3 5

6 CẦN THƠ V 1 1 6

7 CAND V 1 1 7

8 LÀO CAI V 1 1 8

9 BÌNH THUẬN D B B 2 1 3 9

10 TP.HCM B D D D D D 1 5 6 10

11 AN GIANG D B 1 1 2 11

12 TT HuẾ B 1 1 12

13 PHÚ YÊN B 1 1 13

14 HẢI PHÒNG B 1 1 14

15 KHÁNH HOÀ D D D 3 3 15

16 SƠN LA D D 2 2 16

17 BÌNH PHƯỚC D 1 1 17

18 CÀ MAU D 1 1 18

19 TRÀ VINH D 1 1 19

20 QUẢNG NAM D 1 1 20

21 VĨNH LONG D 1 1 21

22 BÌNH DƯƠNG 22

23 BẮC CẠN 23

24 HẬU GIANG 24

25 THÁI BÌNH 25

26 THÁI NGUYÊN 26

27 NINH THUẬN 27

28 HOÀ BÌNH 28

29 LÂM ĐỒNG 29

30 QUẢNG NINH 30

31 KON TUM 31

32 BR VŨNG TAU 32

33 BÌNH ĐỊNH 33

34 ĐÀ NẴNG 34

35 THANH HOÁ 35

TOÅNG COÄNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 22 44

HAÏNG


